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	T T
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/ Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc
	· Thơ Việt Nam hiện đại
· Truyện Việt Nam hiện đại
	2
	2
	1
	40

	2
	Viết
	Viết đoạn văn NLVH
	1*
	1*
	1*
	20

	
	
	Viết bài văn NLXH
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Tổng
%   điểm


	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn

	Nhận biết:
- Nhận biết được ngôi kể, lời kể.
- Nêu được việc làm của nhân vật

Thông hiểu:

- Hiểu nội dung truyện.

- Phân tích đước tác dụng, của biện pháp tu từ.

- Phân tích và lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

Vận dụng:

- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong câu chuyện. 

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những thông điệp/bài học ứng xử cho bản thân.

- Lí giải được các lí do chọn bài học từ văn bản.
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	40

	2
	Viết
	Đoạn văn NLVH
	Nhận biết:

- Đoạn văn đảm bảo bố cục 3 phần (mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn); đúng dạng bài nghị luận văn hoc.

Thông hiểu:

- Đoạn văn nêu được vấn đề cần nghị luận

- Biết sử dụng lí lẽ, dẫn chứng để làm rõ luận điểm.
Vận dụng:

- Đoạn văn nêu được vấn đề và phân tích được từng khía cạnh… để làm rõ  vấn đề của bài viết; xây dựng được lí lẽ, dẫn chứng
có hệ thống, phù hợp; bước đầu thể hiện kĩ năng lập luận mạch lạc, rõ ràng.
	1*
	1*
	1*


	20

	
	
	Bài văn
nghị luận
về một vấn đề của đời sống
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận xã hội.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

- Giới thiệu được vấn đề nghị luận và mô tả được những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận xã hội.

Thông hiểu:

- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

- Trình bày được các giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.

- Kết hợp được các phương thức biểu đạt: Nghị luận kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.

- Vận dụng được các kĩ năng, thao tác lập luận một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt.

- Thể hiện được sâu sắc quan điểm, cá tính trong bài viết về vấn đề xã hội.

- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%
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I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:

BỐ TÔI

Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.

Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.

Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói: “Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời. 

 (Theo Bố tôi - Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Hội nhà văn, 1992)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của truyện.
Câu 2 (0,5 điểm). Nêu lí do khiến nhân vật bố “mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần”  

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông.” 
Câu 4 (1,0 điểm). Trình bày cách hiểu của em về câu văn “Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”
Câu 5 (1,0 điểm). Thông điệp sâu sắc nhất mà em nhận được từ văn bản “Bố tôi”. Em hãy lí giải ngắn gọn thông điệp đó.
II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung văn bản “Bố tôi” ở phần đọc hiểu trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bố. 

Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày nhận thức của giới trẻ hiện nay về tình cảm gia đình.
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Phần
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Ngôi kể: ngôi thứ nhất
	0,5

	
	2
	- Ông xuống bưu điện để nhận thư con gái gửi
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ: liệt kê – liệt kê các hành động, cử chỉ của người cha: xem, chạm vào, ép, …

- Tác dụng: 
+ Phép liệt kê khiến lời văn nhịp nhàng, cân đối, nêu ra chi tiết, phong phú các hành động, cử chỉ của người cha.

+ Thể hiện được sự nâng niu, trân trọng của người cha với những lá thư của con. 
+ Qua đó, tình thương yêu, quý mến của người cha dành cho con được bộc lộ.

* Lưu ý: Học sinh phải nêu được các ý sau:
+ Chỉ ra dấu hiệu của biện pháp tu từ liệt kê : 0,25 điểm

+ Nêu được hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê: về hình thức: 0,25 điểm, về nội dung: 0,5 điểm.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	4
	* HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là một số gợi ý:

- Hình ảnh “bố sẽ đi cùng tôi” cho thấy bố luôn đồng hành,  dõi theo, ủng hộ “tôi”
- Hình ảnh “bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”  là người bố tuy không còn nữa nhưng vẫn luôn đồng hành, ủng hộ, cỗ vũ, yêu thương con trong suốt cuộc đời.
- Câu văn thể hiện cảm nhận sâu sắc của người con về bố và tình yêu vô bờ bến, đức hi sinh thầm lặng của bố dành cho đứa con yêu dấu của mình.

- Qua đó, ta thấy được tình phụ tử  thiêng liêng sâu nặng nên mỗi người con cần biết ơn, hiếu thảo với cha.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	5
	* HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là 1 số gợi ý:

- Thông điệp: Hãy luôn trân trọng tình phụ tử.

+ Tình phụ tử là một trong những tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất của con người.

+ Cha luôn dành cho con tình yêu sâu nặng, luôn dõi theo con suốt cuộc đời.

+ Cha là người khơi dậy ước mơ, tiếp thêm động lực để con thành công trên đường đời. 

+ Trân trọng tình phụ tử, ta sẽ được bồi dưỡng thêm nhiều phẩm chất cao đẹp khác để thành công trên đường đời.
* HS nêu được thông điệp hợp lí: 0,25 điểm

- HS lí giải thuyết phục: 0,75 điểm
	0,25

0,25

0,25

0,25



	II. LÀM VĂN


	 1


	1.1.Yêu cầu chung:
Đảm bảo thể thức đoạn văn; hướng về chủ đề, suy nghĩ mới mẻ, diễn đạt trôi chảy bằng ngôn ngữ của mình, giàu chất văn chương, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	1.2. Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo thể thức đoạn văn. 
Học sinh trình bày đoạn văn hoàn chỉnh, có câu chủ đề, có các câu phát triển chủ đề.
	0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề: Hình ảnh người bố trong truyện
	0,25

	
	
	* Mở đoạn: Giới thiệu Hình ảnh người bố
* Thân đoạn:

 - Luận điểm: Người bố trong văn bản “Bố tôi” là một người yêu thương con vô bờ, luôn quan tâm và nâng niu từng điều nhỏ bé nhất về con của mình..

- Chứng minh: 

+ Mỗi lần đi nhận thư con, ông luôn mặc đẹp nhất: “ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần”

+ Yêu con, ông nâng niu từng lá thư của con: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư”

+ Ông rất vui mỗi lần nhận được thư con: “khẽ mỉm cười rồi đi về núi”

+ Dù không đọc được con viết gì trong thư nhưng ông cho rằng mình luôn hiểu con, cảm nhận được những điều con viết, những tình cảm của con: “Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. 

+ Yêu con, ông cất giữ cẩn thận, đầy đủ từng lá thư con gửi: xếp vào trong tủ, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt.

* Hình ảnh người cha được miêu tả chân thực, bình dị qua cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, qua tình cảm của người con...

* Người cha trong truyện có tình yêu con sâu nặng là hình ảnh của người cha trong mỗi gia đình. Họ luôn dành cho con tình yêu thầm lặng mà sâu sắc.
 *Kết đoạn: Khái quát đặc điểm của người cha

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân
	1,0

	
	
	Sáng tạo:
Cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp:

 Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	Lưu ý:
- Đoạn văn cần đảm bảo đúng cấu trúc, nếu HS viết thành bài văn: trừ 0,25 điểm.

- HS không nêu được đặc điểm của nhân vật, không phân tích, chứng minh lí giải...thì không cho quá 1 điểm

	
	 2

	2.1. Yêu cầu chung 

- Bài viết đúng kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề đáng quan tâm, luận điểm, luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ.

- Biết kết hợp sử dụng các thao tác nghị luận.

- Bố cục 3 phần, văn viết trong sáng, mạch lạc; dùng từ ngữ phù hợp, đúng chính tả, ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả. Diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết.
	

	
	
	2.2. Yêu cầu cụ thể
a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Đảm bảo sự liên kết câu, liên kết đoạn và dung lượng của bài viết.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
	0,25

	
	
	c. Bài làm cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:
Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày nhận thức của giới trẻ hiện nay về tình cảm gia đình.
a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài

- Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tình cảm gia đình

c. Đề xuất hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận

- Xác định được các ý chính của bài viết.

- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lý theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận.

* Giới thiệu vấn đề nghị luận 

* Triển khai vấn đề nghị luận

- Giải thích vấn đề nghị luận: Tình cảm gia đình là tình yêu thương, quý mến, quan tâm, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau của các thành viên trong gia đình. 
- Phân tích, chứng minh:

+ Là tình cảm thiêng liêng, gần gũi nhất với mỗi con người.

+ Tình cảm gia đình giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người, điểm tựa tinh thần cho con người khi đứng trước những khó khăn, thử thách, khổ đau.

+ Tình cảm gia đình trở thành động lực để con người không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi gian nan.

+ Tình cảm gia đình giúp con người khám phá được khả năng phi thường của bản thân, tạo những bước ngoặt trong cuộc đời, tiền đề quan trọng để mỗi người chinh phục được ước mơ, vươn tới thành công.
….

- Mở rộng vấn đề:

+ Một số bạn trẻ chạy theo những tình cảm “ảo” trên mạng xã hội mà đánh mất đi những tình cảm đáng trân quý trong gia đình.

+ Phê phán những con người sống vô cảm, lạnh nhạt với những người thân trong gia đình; có những hành vi bất hiếu, hỗn láo với ông bà, cha mẹ…

- Bài học nhận thức và hành động

+ Con người cần nhận thức rõ tầm quan trọng của tình cảm gia đình.

Biết trân trọng, bồi đắp tình cảm thiêng liêng ấy.

+ Luôn yêu thương, quan tâm nhiều hơn đến người thân trong gia đình.

+ Tôn trọng, thấu hiểu, biết ơn ông bà, cha mẹ.

+ Dành thời gian để vun đắp tình cảm gia đình

…

*Khẳng định lại vấn đề...
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	d. Sáng tạo
Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh trong bài văn nghị luận một cách khéo léo, phù hợp). 
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


…………Hết………

